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PHẦN I. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: (3,5đ)
Câu 1. Số gồm 7 trăm 8 chục 3 đơn vị được viết thành tổng là: ( 0,5đ)          
  A. 700 + 30 + 8                B. 700 + 80 + 3                  C. 700+ 80                D. 700 + 3
Câu 2. Cột cờ Hà Nội cao khoảng khoảng: (0,5 đ)
A. 90cm                     B. 9dm                   C. 9m                         D. 9km
Câu 3.  Số bé nhất trong các số: 865; 856; 835; 853 là: (0,5đ)
   A.835                         B. 853                      C. 865                        D. 856
Câu 4: 1m        30cm + 70cm. Dấu thích hợp điền vào ô trống là: (0,5đ)

   A. <                            B. >                          C. =                           D. Không có dấu nào 
Câu 5.  Lan đi học lúc 7h10 phút, Lan đến trường là 7 rưỡi . Vậy thời gian bạn Lan đến trường là:  (0,5đ)        
   A.  30 phút                  B.  20 phút               C.  40 phút                  D. 5 phút	                              
Câu 6. 
a. Đường gấp khúc bên có số đoạn thẳng là:?   (0,5đ)  
	   A. 1                                                           
   B. 2                          
   C. 3                          
   D. 4
	[image: ]


b. Độ dài đường gấp khúc ở câu 6 là:
A. 28dm			B. 27 dm			C. 27 			D. 37 dm
Câu 7. Số bị chia, số chia trong phép chia: 45 : 5 = 9 là: (0,5đ)     
A. 45,5                       B. 45,9                       C. 5,9                      D. 45,5,9
PHẦN II: TỰ LUẬN
Bài 1: Đặt tính rồi tính: (2đ)
        482 + 141                       9 + 381                       856 - 147                   365 – 81    
[image: ]        

Bài 2: Điền số thích hợp vào chỗ chấm.(1đ)
a) 16 m : 2  = ……… m                      	c) 84 - 9 + 15  = …………
b) 20 : 5 x 2 = …………                           d) 45 cm = ……dm ……cm
Bài 3: Thư viện trường có tất cả 987 quyển truyện tranh. Khối 2 đã mượn đọc 
549 quyển. Hỏi thư viện còn lại bao nhiêu cuốn truyện tranh?  (2 đ)
Bài giải
[image: ]

Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ chấm. (1đ)
a. (0.5đ) Tìm một số biết rằng lấy số đó trừ đi 138 được hiệu là 742. Số đó là: .......
b. (0.5 đ)  Số kẹo của Lan là số nhỏ nhất có 2 chữ số giống nhau. Lan cho Hoa số kẹo là số liền trước số lớn nhất có một chữ số. Lan còn ……………… cái kẹo.
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PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)
     Khoanh đúng mỗi bài được 0,5 điểm
	Bài
	1
	2
	3
	4
	5
	6.a
	6.b
	7

	Đáp án
	B
	C
	A
	C
	B
	C
	B
	A

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


PHẦN 2: TỰ LUẬN ( 6 điểm)
Bài 1. (2 điểm) Làm đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm 
                         (Thiếu kẻ ngang trừ 0,25 điểm/phép tính )
	  a. 623
	         b. 390
	  c. 709
	d. 284


Bài 2. (1 điểm)   Làm đúng mỗi phần được 0,25 điểm.  
a) 16 m : 2  = 8 m                      	c) 84 - 9 + 15  = 90
b) 20 : 5 x 2 = 8                           d) 45 cm = 4dm 5 cm
Bài 3. (2 điểm)                              Bài giải
           Thư viện còn lại số truyện tranh là :                (0,5 điểm)
                      987 - 549 = 438 (quyển)                                      (1 điểm)
                                            Đáp số: 438 quyển truyện tranh                   (0,5 điểm)
  
Bài 4: (1 điểm).
a. 880     (0.5 điểm)
b. Lan còn 3 cái kẹo.(0.5 điểm)
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